
Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK 

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Xytab VD-26034-16 15/11/2021
Công ty CPDP 

Ampharco U.S.A

Levocetirizine 

Dihydrochloride
NSX

Symed Labs 

Limited

Plot No. 25/B, 

Phase-III, IDA, 

Jeedimetla, 

Hyderabad-500055, 

Andhra Pradesh, 

India

India

Bicalutamide 

50mg
VD-25715-16 15/11/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Bicalutamide EP 8
Aarti Industries 

Limited

Unit - IV, Plot No. 

E - 50, MIDC, 

Tarapur, Tal -

Talghar, Dist. 

Thane, Pin - 

401506, Maharashtra

India

Dexamethason 

3,3mg/1ml
VD-25716-16 15/11/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Dexamethasone 

sodium 

phosphate

BP 2013

Jiangsu Grand 

Xianle 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

No.1  Zhongshan 

Seven Road, 

Coastal Industry 

park, Economic 

Development Zone, 

Binhai Couty 

yancheng City, 

Jiangsu Province

China
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK 

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản 

xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Dexamethason 

0,1%
VD-25717-16 15/11/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Dexamethasone 

sodium 

phosphate

BP 2013

Jiangsu Grand 

Xianle 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

No.1  Zhongshan 

Seven Road, 

Coastal Industry 

park, Economic 

Development Zone, 

Binhai Couty 

yancheng City, 

Jiangsu Province

China

Diclofenac 50mg VD-25718-16 15/11/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Diclofenac sodium USP 35
Henan Dongtai 

Pharm Co., Ltd

East Changhong 

Road, Tangyin, 

Henan

China

Doripenem 0,25g VD-25719-16 15/11/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Doripenem 

monohydrate
NSX

Virdev 

Intermediates Pvt. 

Ltd

Block No. 46-47, 

Plot No. 2 Moje 

Palsana, Tal. 

Palsana. Dist. Surat, 

India

India

Doripenem 0,5g VD-25720-16 15/11/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Doripenem 

monohydrate
NSX

Virdev 

Intermediates Pvt. 

Ltd

Block No. 46-47, 

Plot No. 2 Moje 

Palsana, Tal. 

Palsana. Dist. Surat, 

India

India

Loperamid 2mg VD-25721-16 15/11/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

 Loperamide 

hydrochloride
BP 2013

Vasudha Pharma 

Chem Limited

78/A, Vengalrao 

Nagar, Hyderabad - 

500 038, Andhra 

Pradesh, India

India

Midaman 

1,5g/0,1g
VD-25722-16 15/11/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

 Ticarcillin 

Disodium and 

Clavulanate 

Potassium

USP 35

Fuan 

Pharmaceutical 

(Group) Co., Ltd

No . 1 Huanan Yi 

Road, Changshou 

Distric, Chongquing 

401254

China
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Tên thuốc
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SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 
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dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)
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xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Midanefo 300/25 VD-25723-16 15/11/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Irbesartan USP 36
CTX Life Sciences 

Pvt. Ltd

Block No. 251-252, 

Sachin Magdalla 

Road, G.I.D.C- 

Sachin, Surat - 

Gujarat

India

Midanefo 300/25 VD-25723-16 15/11/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Hydrochlorothiazid

e
USP 36

CTX Life Sciences 

Pvt. Ltd

Block No. 251-252, 

Sachin Magdalla 

Road, G.I.D.C- 

Sachin, Surat - 

Gujarat

India

Midantin VD-25724-16 15/11/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

 Amoxicillin 

sodium and 

Potassium 

clavulanate

CP 2010

Sinopharm 

weiqida 

pharmaceutical 

Co., Ltd

Economic & 

Technological 

development Zone, 

First medical Zone, 

Datong, Shanxi

China

Midapezon VD-25725-16 15/11/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Cefoperazone 

sodium and 

Sulbactam sodium

CP 2010

NCPC Hebei 

Huamin 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

No. 18 YangZi 

Road, Economic & 

Technological 

Development Zone, 

Shijiazhuang

China

Netilmicin 

100mg/2ml
VD-25726-16 15/11/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

 Netilmicin sulfate USP 35

Wuxi Fortune 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

No. 2 Rongyang 1
st 
 

Road, Xishan 

Economic Zone, 

Wuxi City, Jiangsu 

Province. 

China

Netilmicin 

300mg/3ml
VD-25727-16 15/11/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

 Netilmicin sulfate USP 35

Wuxi Fortune 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

No. 2 Rongyang 1st 

Road, Xishan 

Economic Zone, 

Wuxi City, Jiangsu 

Province. 

China
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(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Ondansetron 8mg VD-25728-16 15/11/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Ondansetron 

hydrochloride
USP 35

CTX Lifesciences 

(P) Ltd

251-252, Sachin 

Magdalla, GIDC - 

Sachin, Surat.

India

Mifepriston 10 QLĐB-577-16 15/11/2018

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Phong Phú - Nhà 

máy sản xuất dược 

phẩm Usarichpharm

Mifepristone CP 2010

Zhejiang Xianju 

Junye 

Pharmaceutical 

Co. Ltd

Hebu bridge, 

Xianju, Zhejiang, 

317300, China

China

Richcogen VD-25758-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Phong Phú - Nhà 

máy sản xuất dược 

phẩm Usarichpharm

Paracetamol DĐVN IV
Mallinckrodt Inc. 

Releigh plant

8801 Capital 

Boulevard. Raleigh, 

NC 27616 USA

USA

Richcogen VD-25758-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Phong Phú - Nhà 

máy sản xuất dược 

phẩm Usarichpharm

Chlorpheniramine 

maleate 
DĐVN IV

Supriya 

Lifescience Ltd

A5/2, Lote 

Parshuram 

Industrial Area, 

M.I.D.C, Tal – 

Khed, Dist – 

Ratnagiri, 415722, 

Maharashtra, India

India

Vitamin A - D VD-25759-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Phong Phú - Nhà 

máy sản xuất dược 

phẩm Usarichpharm

Retinol palmitat DĐVN IV Basf Se

Carl - Bosch - 

Strasse 38, 67056 

Ludwigshafen, 

Germany

Germany
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(8)
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(9)

Vitamin A - D VD-25759-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Phong Phú - Nhà 

máy sản xuất dược 

phẩm Usarichpharm

Cholecalciferol DĐVN IV
DSM Nutritional 

Products Ltd

Media Office, P.O. 

Box 2676, Building 

241/1030, CH - 

4002 Basel, 

Switzerland

Switzerland

Agibetadex VD-25601-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Betamethasone
USP 32 

(2009)

Tianjin Tianyao 

Pharmaceuticals 

No.19, Xinye 9th 

Street, West Area of 

Tianjin Economic-

Technological 

Development Area 

(Teda), Tianjin 

China

China

Agibetadex VD-25601-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Dexchlorphenirami

n maleat

DĐVN IV 

(2010)

Supriya 

Lifescience 

Limited

207/208, Udyog 

Bhavan, Sonawala 

Road Goregaon 

East, Mumbai, 

Maharashtra - 400 

063 (India)

India

Agiclovir 200 VD-25603-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Aciclovir USP 34

Zhejiang 

Charioteer 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Tongyuanxi, 

Dazhan, Xianju, 

Zhejiang Province, 

317321, P.R. China  

China
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Agidecotyl 500 VD-25604-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Mephenesin NSX
Synthokem Labs 

Private Limited 

B-5, Industrial 

Estate, Sanathnagar, 

Hyderabad - 

500018, Telangana

India

Agimfast 60 VD-25605-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Fexofenadine USP 34
Ami Lifesciences 

Pvt. Ltd.

Plot No.82/B, ECP 

Channel Road, 

AT&PO. 

Karakhadi, Dist. 

Baroda-391450

India

Agirofen VD-25606-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Ibuprofen EP7 Basf
Highway 77 South, 

Bishop, TX 78343
USA

Agisimva 10 VD-25607-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Simvastatin EP 8.0
Henan Topfond 

Pharmaceutical 

No.63(Ronghua 

Building) 

Hongzhuan Road, 

Zhengzhou Henan, 

China

China
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xuất 

(9)

Agivastar 40 VD-25608-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Pravastatin sodium EP7
Concord Biotech 

Limited

1482-1486, Trasad 

Road, Dholka, Dist. 

Ahmedabad-387810 

India

Agivitamin B1 VD-25609-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Thiamine 

mononitrate
BP 2013

Jiangxi Tianxin 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Le’anjiang 

Industrial Zone, 

Leping Jiangxi, 

333300, China

China

Arbosnew 100 VD-25610-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Acarbose IP 2010
CKD Bio 

Corporation

368, 3-Ga, 

Chungjeong-Ro, 

Seodaemun-Gu 

Seoul

Korea 

Ihybes-H 150 VD-25611-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Irbesartan USP 32 
Indo Gulf 

Company

51/57, Dontad 

Street, 1st Floor, 

Off. No.11, Mumbai

India
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xuất 

(9)

Magisix VD-25613-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Magnesium lactat 

dihydrate
BP 2010

Shanxi Leda 

Biochemical Co., 

Ltd.

Rm.102, West 28th 

Building, No.270 

Xuefu Street, 

Taiyuan

China

Mebendazol VD-25614-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Mebendazol USP 34

KA Malle 

Pharmaceuticals 

Ltd

Krishnadham, 

L.S.Raheja Marg, 

Raheja Township, 

Malad East Mumbai 

400 097, 

Maharashtra

India

Olangim VD-25615-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Olanzapine USP 34
Cadila Pharma-

ceuticals Limited

3203, g.i.d.c, Estate, 

Ankleshcar-393002, 

Gujarat 

India

Smecgim VD-25616-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Dioctahedral 

smectite
NSX

Zhejiang Sanding 

Technology

No.187 Zhongxing 

Ave, Paojiang, 

Shaoxing, Zhejiang

China
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xuất 

(9)

Sulpragi VD-25617-16 15/11/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Sulpiride EP 7.0

Jiangsu Tasly DiYi 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

No.29, Chengnan Xi 

Lu, Qingpu Qu, 

Huai’an, Jiangsu

China

TENADROXIL 

500

Viên nang cứng

VD-25885-16 15/11/2021

Cty CP Liên doanh 

DP Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Cefadroxil 

monohydrat
USP 32

DSM 

Antiinfectives 

Cheferm 

08130 Santa 

Perpétua de 

Mongoda- 

Barcelona- Spain

Spain
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